
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021 

THÔNG Tư 
Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2021 -2030 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 05 tháng 12 năm 2007; 
Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một so điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Tài chính; 
Thực hiện Quyết định sổ 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hô trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phấm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định cơ chế quản lý tài 

chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phắm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phấm, hàng 
hóa giai đoạn 2021 - 2030 quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phấm, hàng hóa giai đoạn 2021 -
2030 (sau đây gọi là Chương trình 1322). 

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị, tố chức, 
cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322. 
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Điều 2ễ Kinh phí thực hiện 
1. Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước 

hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý 
của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322: 

a) Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí đối với các nhiệm vụ quy định tại 
khoản 1, khoản 2, điểm a và điểm b khoản 4, điểm a khoản 5 và khoản 6 Mục II 
Điều 1 Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với các nhiệm vụ quy định tại 
khoản 3, điểm c khoản 4, điểm b, c, d khoản 5 Mục II Điều 1 Quyết định số 
1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nướcẳ 

2. Nguồn kinh phí của các doanh nghiệp để thực hiện các nhiệm vụ về nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp. 

a) Mức chi để thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự quyết định; 

b) Việc hạch toán chi thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp; 

c) Trong trường hợp doanh nghiệp sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ của doanh nghiệp đế thực hiện các nhiệm vụ về nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ quy định về nội dung 
chi và quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành về Quỹ phát triến khoa học 
và công nghệ của doanh nghiệp. 

3. Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 
Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ và sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà 

nước 
1. Việc cân đối nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của 

Chương trình 1322 căn cứ theo cơ cấu tỷ lệ với các nguồn kinh phí huy động khác 
ngoài ngân sách theo nhiệm vụ được phê duyệt và khả năng cân đối của ngân sách 
nhà nước hàng năm. 

2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước được lập kế hoạch chi tiết 
theo từng loại nguồn vốn; được phân bổ và sử dụng theo tiến độ và cơ cấu nguồn 
vốn của nhiệm vụ đã được phê duyệt. 

Điều 4. Nguyên tắc huy động và sử dụng các nguồn tài chính 
1. Các nhiệm vụ thuộc Chương trình 1322 phải có phương án huy động các 

nguồn tài chính, trong đó nêu đầy đủ nhu cầu về kinh phí, chi tiết theo từng nguồn 
nêu tại Điều 2 của Thông tư này và thuyết minh rõ khả năng huy động các nguồn 
tài chính để thực hiện. 

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phê duyệt nhiệm vụ thuộc Chương 
trình 1322, căn cứ vào quy định tại Thông tư này xác định mức chi từ nguôn kinh 
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phí khác thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo cơ cấu tài chính, kinh phí thực hiện Chương 
trình 1322. 

3ẳ Các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động huy 
động các nguồn lực ngoài ngân sách, sử dụng và giải ngân nguồn kinh phí huy 
động theo đúng phương án huy động các nguồn tài chính, đảm bảo về cơ cấu theo 
tỷ lệ với nguồn ngân sách nhà nước đã được phê duyệtằ 

4. Định mức chi, công tác hạch toán, quyết toán nguồn kinh phí khác được 
thực hiện theo các quy định hiện hành đối với từng loại nguồn vốn, khuyến khích 
các đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH cụ THẺ 

Điều 5. Nội dung và mức chi để thực hiện công tác thông tin, truyền 
thông về năng suất chất lượng 

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức triển khai công tác thông 
tin, truyền thông về năng suất chất lượng của Chương trình 1322 theo hướng dẫn 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định 
sau: 

1. Xây dựng chương trình truyền thông về năng suất chất lượng; phổ biến, 
chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về nâng cao năng suất lượng: 

a) Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm báo chí, 
xuất bản (các chương trình, chuyên mục, tiểu phẩm, ký sự, bài viết): Thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

b) Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng các tác phẩm văn học 
nghệ thuật (tranh, pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, bảng điện tử): Thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, 
nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biếu diễn khác; 

c) Đối với chi sản xuất các tài liệu, ấn phẩm dưới dạng chương trình truyền 
hình, chương trình phát thanh: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình và Thông 
tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và truyền 
thông ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh; 

d) Các nội dung chi khác (chi phí in, phát hành đối với báo chí in, xuất bản 
phẩm): Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ và định mức chi tiêu ngân 
sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự 
toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; 

đ) Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chia sẻ kiến thức, kinh 
nghiệm về nâng cao năng suất lượng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi hội nghị. 
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2. Tạo lập, duy trì và khai thác phát triển cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, chuẩn đối sánh, thực hành tốt về năng suất để phục vụ doanh 
nghiệp và các cơ sở dữ liệu liên quan khác: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 
quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. 

3. Thủ trưởng cơ quan, đom vị được giao nhiệm vụ truyền thông về năng suất 
chất lượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có trách nhiệm phê duyệt dự 
toán kinh phí thực hiện công việc trong phạm vi dự toán được giao theo thâm 
quyền, đảm bảo đúng chính sách, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định 
của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ. 

Điều 6. Nội dung và mức chi đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động 
nâng cao năng suất chất lượng 

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương 
và địa phương tổ chức các hoạt động đào tạo về năng suất chất lượng theo quy 
định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình 1322. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy 
định sau: 

lế Xây dựng, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất: Thực hiện 
theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 
tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định 
mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN). ~ 

2. Biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn về nâng cao năng 
suất chất lượng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 
17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng 
chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo 
dục nghề nghiệp. 

3. Chi tổ chức các khóa đào tạo: 
a) Tổ chức các khóa đào tạo trong nước đối với chuyên gia năng suất chất 

lượng, giảng viên năng suất chất lượng, cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và 
người lao động kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng; mở rộng đào tạo kiến 
thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC 
ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dân việc lập dự toán, quản lý, 
sử dụng và thanh quyêt toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức; 

b) Tổ chức các khóa đào tạo tại nước ngoài cho các chuyên gia năng suất 
chất lượng đạt trình độ khu vực và quốc tế: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 
số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định cơ chế 
tài chính thực hiện Đe án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở 
trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 



5 

4. Thuê chuyên gia, giảng viên trong nước và nước ngoài tham gia các khóa 
đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định: 

a) Yêu cầu về trình độ, năng lực của chuyên gia thực hiện theo quy định Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 

b) Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình đào tạo căn cứ nội 
dung yêu cầu công việc thuê chuyên gia thực hiện thương thảo mức tiền thuê 
chuyên gia, thuyết minh rõ kết quả của việc thuê chuyên gia, tiêu chí đánh giá kết 
quả thuê chuyên gia để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về số lượng và mức 
kinh phí thuê chuyên gia theo hợp đồng khoán việc. 

Căn cứ mức tiền thuê chuyên gia quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói 
thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng 
vốn nhà nước, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình đào tạo 
quyết định mức chi trả cụ thể cho chuyên gia trong phạm vi dự toán được phê 
duyệt. 

Điều 7ế Nội dung và mức chi tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn 
hóa và đánh giá sự phù hợp vói tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức triển khai nhiệm vụ của 
Chương trình 1322 về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù 
hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định sau: 

1. Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ trực 
tiếp cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng, thiết lập nền tảng tiêu chuẩn hóa 
cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh: Thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức chứng nhận phù họp tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật để được công nhận, thừa nhận ở khu vực và quốc tế: 

Nhiệm vụ hỗ trợ được xây dựng dưới hình thức các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Dự toán kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN và theo các quy định hiện hành về chế độ, định mức chi tiêu ngân sách 
nhà nước; thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với quy 
định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. 

3. Hỗ trợ tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh thái 
của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực: 

Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách hàng năm, Bộ trưởng các Bộ, cơ 
quan trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương (đối với các nhiệm vụ thuộc địa phương quản lý theo phân cấp) quyết định 
phê duyệt nhiệm vụ tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, an toàn và sinh 
thái đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực của ngành, lĩnh vực hoặc của 
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địa phương quản lý. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ 
chịu trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo 
đúng chính sách, chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, phù họp với quy định của pháp luật 
về đấu thầu. 

Điều 8. Nội dung và mức chi phục vụ công tác quản lý, hoạt động chung 
của Chương trình 1322 tại trung ương và địa phương 

1 ề Chi tư vấn xác định nhiệm vụ; tuyển chọn các nhiệm vụ của Chương trình 
1322; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ của Chương trình 
1322; tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan thường trực hoặc 
đầu mối tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322; tố chức hội thảo 
khoa học: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-
BKHCN. 

2. Chi cho các nhiệm vụ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách, các giải 
pháp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đấy, năng suất quốc gia, 
ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế; các 
nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh và phát 
triển cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-
BTC-BKHCN. 

3. Chi công tác phí, tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình 1322: 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 
2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghịể 

4. Chi văn phòng phẩm, thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, 
thông tin liên lạc): Thực hiện thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong 
phạm vi dự toán được phê duyệt. 

5. Tôn vinh, khen thưởng tập thế, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động 
nâng cao năng suất chất lượng: 

a) Căn cứ theo điều kiện cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế 
hoạch tố chức tôn vinh, khen thưởng và quy chế khen thưởng tập thể, cá nhân có 
thành tích cao trong hoạt động nâng cao năng suất chất lượng theo quy định của 
Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn; 

b) Mức chi khen thưởng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

Trong trường hợp huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác (không phải 
nguồn ngân sách nhà nước) từ các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để 
tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động 
nâng cao năng suất chất lượng: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy chế khen 
thưởng cụ thể của các tổ chức, cá nhân tài trợ sau khi đã được cơ quan có thẩm 
quyền đồng ý cho tổ chức, cá nhân đó tổ chức khen thưởng theo quy định của pháp 
luật. 

6. Chi các hoạt động họp tác quốc tế về năng suất chất lượng: Thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi 
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công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí; Thông 
tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định chế 
độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tố chức hội nghị, 
hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. 

7. Chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cơ chế thừa nhận lẫn nhau về kết 
quả đánh giá sự phù hợp ở các cấp độ và các khoản chi khác trực tiếp thực hiện 
Chương trình 1322: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định mức 
chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong 
phạm vi dự toán được phê duyệt. 

Điều 9. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho 
sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; tham gia các chương trình đào tạo 
của quốc tế. 

1. Các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện tham gia Chương trình 1322 theo 
hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ được hỗ trợ các nội dung sau: 

a) Áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ 
bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng 
đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố; 

b) Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực 
hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất 
xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông 
minh; 

c) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu 
hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; 

d) Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an 
toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và 
chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù họp với tiêu 
chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế. 

2. Nhiệm vụ hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều này được xây dựng dưới hình 
thức các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và theo các quy định hiện hành về chế độ, định mức 
chi tiêu ngân sách nhà nước; thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong 
phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, 
phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo của Tổ chức Năng 
suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực: Thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính quy 
định cơ chế tài chính thực hiện Đe án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và 
công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. 
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Điều 10. Lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà 
nước và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 1322 

Việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và 
quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách 
nhà nước, pháp luật đầu tư công và các quy định hiện hành. Thông tư này quy định 
một số nội dung cụ thế như sau: 

1. Lập dự toán: Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước, các tổ chức, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ của Chương trình 1322, 
căn cứ vào các nhiệm vụ được phê duyệt và nội dung hướng dẫn tại Thông tư này 
để lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ của Chương trình 
1322, gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp chung vào dự toán của các Bộ, ngành, địa 
phương (theo phân cấp quản lý ngân sách) gửi cơ quan tài chính (đối với chi 
thường xuyên), cơ quan kế hoạch và đầu tư (đối với nội dung chi đầu tư phát triển) 
để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 
đế tổng hợp và phối hợp thực hiện. 

2. Việc phân bổ, giao dự toán, tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí 
thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các 
văn bản hướng dẫn. Trong đó: 

a) Đối với dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia của Chương trình 1322, dự toán kinh phí giao về Bộ Khoa học và 
Công nghệ để ký họp đồng với cơ quan chủ trì thực hiện theo đúng quy định của 
Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn; 

b) Đối với dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp bộ, địa phương và cấp cơ sở (nếu có) của Chương trình 1322, dự toán kinh phí 
giao về các bộ, địa phương và đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện theo 
đúng quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn. 

3. Trong trường hợp nhiệm vụ không được thực hiện theo đúng kế hoạch, 
việc huy động, giải ngân các nguồn kinh phí khác không đúng tiến độ, hoặc không 
đúng với cơ cấu và tong mức quy định tại Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm 
quyền hoặc theo hợp đồng đã ký; kinh phí được giao sử dụng sai mục đích, sai chế 
độ. 

Cơ quan nhà nước có thấm quyền về quản lý kinh phí của Chương trình 
1322 có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý như sau: Dừng giải ngân kinh 
phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; hoặc đình chỉ nhiệm vụ; hoặc xuất toán khoản 
chi sai, thu hồi nộp ngân sách nhà nước (đối với nguồn kinh phí ngân sách nhà 
nước), yêu cầu đom vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ xử lý khoản chi sai (đối với 
nguồn kinh phí khác) và các hình thức xử lý khác theo thấm quyền hoặc đề nghị cơ 
quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bị đình chỉ nhiệm vụ; thu hồi các khoản chi sai chế độ đã thanh 
toán tại Kho bạc nhà nước: Cơ quan nhà nước có thấm quyền về quản lý Chương 
trình có trách nhiệm ban hành Quyết định xử lý đình chỉ nhiệm vụ, thu hồi các 
khoản chi sai chế độ, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước để làm căn cứ thu hồi nộp 
ngân sách nhà nước. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Tổ chức thưc hiên 
• • 

lẻ Mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của 
Chương trình 1322 quy định tại Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo các 
tiêu chí, điều kiện xét chọn, tuyển chọn các tố chức, cá nhân tham gia Chương 
trình 1322 và khả năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với 
các nhiệm vụ của Chương trình 1322 do địa phương thực hiện) quyết định cụ thể 
các mức chi đảm bảo phù hợp. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có trách 
nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của 
Chương trình 1322 có hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác; 
đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu 
hiện hành và chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 12. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng f năm 2021 ế 

2ẽ Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để kịp thời giải quyếtề// 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
-Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- UBND, Sở Tài chính, Sở KH&CN các tỉnh, thành phố 
Trung ương; 
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thê; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo Chính phủ; Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, HCSN (l&ơbản 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Hoàng Anh Tuấn 


